
30 TÌNH HUỐNG HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT 

LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ  

CỦA NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI 

 

Tình huống 1: Ông A đang cư trú tại Mỹ và đã xin thôi quốc tịch Việt 

Nam. Hiện nay do tuổi cao nên muốn trở về Việt Nam sinh sống và xin trở 

lại quốc tịch Việt Nam. Xin hỏi cách thức nộp, thụ lý hồ sơ và trả kết quả 

giải quyết các việc về quốc tịch được pháp luật quy định như thế nào? 

 Trả lời: 

 Điều 3 Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam quy 

định về cách thức nộp, thụ lý hồ sơ và trả kết quả giải quyết các việc về quốc 

tịch như sau: 

 1. Người xin trở lại, xin thôi quốc tịch Việt Nam hoặc giải quyết các việc 

khác về quốc tịch có thể trực tiếp nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu 

chính đến cơ quan có thẩm quyền thụ lý hồ sơ theo quy định của Luật Quốc tịch 

Việt Nam và Nghị định này, không ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ. Trường 

hợp người xin trở lại, xin thôi quốc tịch Việt Nam hoặc giải quyết các việc khác 

về quốc tịch cư trú tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ không có Cơ quan đại diện 

ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức 

năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện) thì 

nộp hồ sơ tại Cơ quan đại diện kiêm nhiệm hoặc Cơ quan đại diện nào thuận tiện 

nhất. 

 Người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Sở Tư 

pháp, nơi người đó cư trú. 

 Yêu cầu giải quyết các việc về quốc tịch cho người chưa thành niên, 

người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự do người đại diện theo pháp luật hoặc 

người giám hộ của người đó thực hiện. 

 2. Trường hợp pháp luật quy định giấy tờ phải nộp là bản sao thì người 

yêu cầu giải quyết các việc về quốc tịch có thể nộp giấy tờ là bản chụp từ bản 

chính, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc. 

Nếu nộp bản chụp từ bản chính thì phải có bản chính để đối chiếu; người tiếp 

nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu bản sao với bản chính và ký xác nhận đã đối 

chiếu. 

 Trường hợp hồ sơ được gửi qua hệ thống bưu chính thì bản sao giấy tờ 

phải được chứng thực từ bản chính hoặc được cấp từ sổ gốc; Đơn, Tờ khai, Bản 

khai lý lịch phải được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật. 

 3. Người thụ lý hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ 

trong hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn 

thiện. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì người thụ lý hồ sơ ghi vào Sổ thụ lý và cấp 

Phiếu thụ lý hồ sơ theo mẫu quy định cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ 

được gửi qua hệ thống bưu chính thì người thụ lý hồ sơ gửi Phiếu thụ lý cho 

người nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính. 
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 4. Cơ quan thụ lý hồ sơ lập danh mục đầy đủ các giấy tờ trong từng hồ sơ, 

kèm danh sách những người yêu cầu giải quyết các việc về quốc tịch theo mẫu 

quy định. 

 Đối với hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam, cơ quan thụ lý hồ sơ có trách 

nhiệm phân loại thành hồ sơ được miễn xác minh về nhân thân theo quy định tại 

Điều 30 Luật Quốc tịch Việt Nam và hồ sơ phải xác minh về nhân thân. 

 Trường hợp được miễn xác minh về nhân thân thì thời hạn của giấy tờ bảo 

đảm cho nhập quốc tịch nước ngoài phải còn ít nhất là 120 ngày, kể từ ngày thụ 

lý hồ sơ; trường hợp phải xác minh về nhân thân thì thời hạn phải còn ít nhất là 

150 ngày, kể từ ngày thụ lý hồ sơ. 

 5. Kết quả giải quyết các việc về quốc tịch được trả trực tiếp hoặc gửi qua 

hệ thống bưu chính cho người yêu cầu. Người yêu cầu trả kết quả qua hệ thống 

bưu chính phải nộp chi phí trả kết quả qua hệ thống bưu chính. 

 6. Việc trao Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam được thực hiện theo 

quy định. 

 Như vậy, ông A có thể căn cứ các quy định nêu trên để nộp hồ sơ xin trở 

lại quốc tịch Việt Nam. 

Tình huống 2: Mẹ anh Vinh đang định cư ở Úc và muốn xin hồi 

hương về Việt Nam. Anh Vinh đang chuẩn bị hồ sơ cho mẹ anh xin trở lại 

quốc tịch Việt Nam. Xin hỏi trong trường hợp này giấy tờ chứng minh 

người xin trở lại quốc tịch Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam gồm 

những loại giấy tờ gì? 

 Trả lời: 

 Khoản 1 Điều 24 Luật Quốc tịch Việt Nam quy định về hồ sơ xin trở lại 

quốc tịch Việt Nam gồm có các giấy tờ sau đây: 

 a) Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam; 

 b) Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế; 

 c) Bản khai lý lịch; 

 d) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối 

với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý 

lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian 

người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp 

phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;  

 đ) Giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam đã từng có 

quốc tịch Việt Nam; 

 e) Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy 

định tại khoản 1 Điều 23 Luật Quốc tịch Việt Nam. 

 Khoản 1 Điều 23 Luật Quốc tịch Việt Nam quy định người đã mất quốc 

tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 26 Luật Quốc tịch Việt Nam có đơn xin 

trở lại quốc tịch Việt Nam thì có thể được trở lại quốc tịch Việt Nam, nếu thuộc 

một trong những trường hợp sau đây: 

 a) Xin hồi hương về Việt Nam;  

 b) Có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ là công dân Việt Nam;  
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 c) Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc Việt Nam;  

 d) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  

 đ) Thực hiện đầu tư tại Việt Nam; 

 e) Đã thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài, nhưng 

không được nhập quốc tịch nước ngoài.  

 Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 

2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Quốc tịch Việt Nam quy định giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch 

Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 

24 Luật Quốc tịch Việt Nam là một trong các giấy tờ sau: 

 a) Giấy tờ chứng minh đã được Chủ tịch nước cho thôi quốc tịch hoặc bị 

tước quốc tịch Việt Nam; 

 b) Giấy tờ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp, xác 

nhận, trong đó có ghi quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ có giá trị chứng minh 

quốc tịch Việt Nam trước đây của người đó. 

 Như vậy, giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam đã 

từng có quốc tịch Việt Nam là một trong các loại giấy tờ theo quy định nêu trên. 

Tình huống 3: Chị Hà đang sống ở Đức đang làm hồ sơ xin thôi quốc 

tịch Việt Nam. Trong thành phần hồ sơ có yêu cầu giấy tờ xác nhận về việc 

đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài. Xin hỏi trong trường hợp này 

giấy tờ xác nhận việc người xin thôi quốc tịch Việt Nam đang làm thủ tục 

nhập quốc tịch nước ngoài gồm những loại giấy tờ gì? 

 Trả lời: 

 Điều 11 Luật Quốc tịch Việt Nam quy định một trong các giấy tờ sau đây 

có giá trị chứng minh người có quốc tịch Việt Nam: 

 1. Giấy khai sinh; trường hợp Giấy khai sinh không thể hiện rõ quốc tịch 

Việt Nam thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha mẹ; 

 2. Giấy chứng minh nhân dân; 

 3. Hộ chiếu Việt Nam; 

 4. Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, Quyết định cho trở lại quốc 

tịch Việt Nam, Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người 

nước ngoài,  uyết định cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con 

nuôi. 

 Khoản 1 Điều 28 Luật Quốc tịch Việt Nam quy định về hồ sơ xin thôi 

quốc tịch Việt Nam bao gồm: 

 a) Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam; 

 b) Bản khai lý lịch; 

 c) Bản sao Hộ chiếu Việt Nam, Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ 

khác quy định tại Điều 11 nêu trên; 

 d) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. 

Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày 

nộp hồ sơ;  
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 đ) Giấy tờ xác nhận về việc người đó đang làm thủ tục nhập quốc tịch 

nước ngoài, trừ trường hợp pháp luật nước đó không quy định về việc cấp giấy 

này; 

 e) Giấy xác nhận không nợ thuế do Cục thuế nơi người xin thôi quốc tịch 

Việt Nam cư trú cấp; 

 g) Đối với người trước đây là cán bộ, công chức, viên chức hoặc phục vụ 

trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã nghỉ hưu, thôi việc, bị miễn 

nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc giải ngũ, phục viên chưa quá 5 năm thì còn 

phải nộp giấy của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã ra quyết định cho nghỉ hưu, cho 

thôi việc, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc giải ngũ, phục viên xác nhận 

việc thôi quốc tịch Việt Nam của người đó không phương hại đến lợi ích quốc 

gia của Việt Nam. 

 Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch 

Việt Nam quy định Giấy tờ xác nhận việc người xin thôi quốc tịch Việt Nam 

đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 

28 Luật Quốc tịch Việt Nam là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước 

ngoài xác nhận hoặc bảo đảm cho người đó được nhập quốc tịch nước ngoài; 

trường hợp người xin thôi quốc tịch Việt Nam đã có quốc tịch nước ngoài thì 

nộp bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ về nhân thân có dán ảnh do cơ quan có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp để chứng minh người đó đang có quốc tịch nước 

ngoài. 

 Như vậy, chị Hà có thể căn cứ các quy định nêu trên để đảm bảo hồ sơ 

đúng quy định. 

Tình huống 4: Anh Trường và vợ con hiện đang sống ở Pháp. Anh 

Trường xin thôi quốc tịch Việt Nam nhưng vợ anh Trường vẫn giữ quốc 

tịch Việt Nam. Xin hỏi trong trường hợp này Con trai anh (10 tuổi) cùng  

xin thôi quốc tịch Việt Nam với anh thì trong hồ sơ anh Trường có phải nộp 

văn bản thỏa thuận có đủ chữ ký của cha mẹ về việc xin thôi quốc tịch Việt 

Nam cho con không? 

 Trả lời: 

 Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch 

Việt Nam quy định Bản sao Giấy khai sinh của người con chưa thành niên cùng 

thôi quốc tịch Việt Nam theo cha mẹ hoặc giấy tờ hợp lệ khác chứng minh quan 

hệ cha con, mẹ con. Trường hợp chỉ người cha hoặc người mẹ thôi quốc tịch 

Việt Nam mà con chưa thành niên sinh sống cùng người đó thôi quốc tịch Việt 

Nam theo cha hoặc mẹ thì phải nộp văn bản thỏa thuận có đủ chữ ký của cha mẹ 

về việc xin thôi quốc tịch Việt Nam cho con. Văn bản thỏa thuận không phải 

chứng thực chữ ký; người đứng đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam cho con phải 

chịu trách nhiệm về tính chính xác chữ ký của người kia. 

 Trường hợp cha, mẹ đã chết, bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế 

năng lực hành vi dân sự thì văn bản thỏa thuận được thay thế bằng giấy tờ chứng 

minh cha, mẹ đã chết, bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự. 
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 Như vậy, căn cứ quy định nêu trên, trường hợp chỉ người cha hoặc người 

mẹ thôi quốc tịch Việt Nam mà con chưa thành niên sinh sống cùng người đó 

thôi quốc tịch Việt Nam theo cha hoặc mẹ thì phải nộp văn bản thỏa thuận có đủ 

chữ ký của cha mẹ về việc xin thôi quốc tịch Việt Nam cho con. Văn bản thỏa 

thuận không phải chứng thực chữ ký; người đứng đơn xin thôi quốc tịch Việt 

Nam cho con phải chịu trách nhiệm về tính chính xác chữ ký của người kia. 

Tình huống 5: Tôi đã lập gia đình, hiện đang sinh sống ở Thụy Điển từ 

năm 2007. Tôi đã nhập quốc tịch Thụy Điển và hộ chiếu Việt Nam của tôi 

đã hết hạn năm 2010. Xin hỏi trong trường hợp này tôi muốn giữ quốc tịch 

Việt Nam thì phải làm như thế nào? 

Trả lời:  

Tại khoản 2 Điều 13 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 sửa đổi, bổ sung 

tại Luật số 56/2014/ H13 ngày 24/06/2014 có quy định cụ thể như sau: 

1. Người có quốc tịch Việt Nam bao gồm người đang có quốc tịch Việt 

Nam cho đến ngày Luật này có hiệu lực và người có quốc tịch Việt Nam theo 

quy định của Luật này. 

2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam 

theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày Luật này có hiệu lực 

(01/7/2009) thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam. 

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam mà 

không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 11 của 

Luật Quốc tịch (Giấy khai sinh; trường hợp Giấy khai sinh không thể hiện rõ 

quốc tịch Việt Nam thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam 

của cha mẹ; Giấy chứng minh nhân dân; Hộ chiếu Việt Nam; Quyết định cho 

nhập quốc tịch Việt Nam; Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam; Quyết 

định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài;  uyết 

định cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi) thì đăng ký với 

cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để được xác định có quốc tịch Việt 

Nam và cấp Hộ chiếu Việt Nam. 

Đối chiếu với các quy định nêu trên cho thấy, bạn là người Việt Nam định 

cư ở nước ngoài trước ngày 01/7/2009, có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt 

Nam, tuy nhiên giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam (Hộ chiếu Việt Nam) 

của bạn đã hết hạn nên bạn cần đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở Thụy 

Điển để được xác định có quốc tịch Việt Nam và cấp Hộ chiếu Việt Nam theo 

quy định. 

Tình huống 6: Trường hợp đặc biệt xin trở lại quốc tịch Việt Nam 

đồng thời xin giữ quốc tịch nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện gì mới 

được trình Chủ tịch nước xem xét? 

Trả lời: 

Khoản 5 Điều 23 Luật Quốc tịch Việt Nam quy định người được trở lại 

quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người sau đây, 

trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép: 

a) Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam; 
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b) Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc Việt Nam; 

 c) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 14 Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam quy 

định người xin trở lại quốc tịch Việt Nam thuộc một trong các trường hợp quy 

định tại khoản 5 Điều 23 Luật Quốc tịch Việt Nam, nếu đáp ứng đầy đủ các điều 

kiện sau đây thì được coi là trường hợp đặc biệt để trình Chủ tịch nước xem xét 

việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam mà không phải thôi quốc tịch nước ngoài: 

 1. Có đủ điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc 

tịch Việt Nam. 

2. Việc xin giữ quốc tịch nước ngoài của người đó khi trở lại quốc tịch Việt 

Nam là phù hợp với pháp luật của nước ngoài đó. 

3. Việc thôi quốc tịch nước ngoài dẫn đến quyền lợi của người đó ở nước 

có quốc tịch bị ảnh hưởng. 

 4. Không sử dụng quốc tịch nước ngoài để gây phương hại đến quyền, lợi 

ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân; xâm hại an ninh, lợi ích quốc gia, 

trật tự, an toàn xã hội của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Như vậy trường hợp xin trở lại quốc tịch Việt Nam mà muốn giữ lại quốc 

tịch nước ngoài thì phải đáp ứng các điều kiện theo quy định nêu trên đồng thười 

phải có giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam đã từng có 

quốc tịch Việt Nam. 

Tình huống 7: Anh Dũng sinh sống ở nước ngoài đã thôi quốc tịch Việt 

Nam để nhập quốc tịch nước ngoài nhưng lại không được nhập quốc tịch 

nước ngoài. Anh Dũng muốn xin trở lại quốc tịch Việt Nam. Xin hỏi trong 

trường hợp này anh Dũng sẽ phải nộp những giấy tờ gì? 

          Trả lời: 

          Khoản 1 Điều 23 Luật Quốc tịch Việt Nam quy định người đã mất quốc 

tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 26 Luật Quốc tịch Việt Nam có đơn xin 

trở lại quốc tịch Việt Nam thì có thể được trở lại quốc tịch Việt Nam, nếu thuộc 

một trong những trường hợp sau đây: 

          a) Xin hồi hương về Việt Nam; 

          b) Có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ là công dân Việt Nam; 

          c) Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc Việt Nam; 

          d) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

          đ) Thực hiện đầu tư tại Việt Nam; 

          e) Đã thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài, nhưng 

không được nhập quốc tịch nước ngoài. 

          Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch 

Việt Nam quy định giấy tờ chứng minh đủ điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam 

theo quy định tại các điểm b, c, đ, e khoản 1 Điều 23 Luật Quốc tịch Việt Nam 

là một trong các giấy tờ sau đây: 
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          a) Giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam có vợ, chồng, 

cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ là công dân Việt Nam theo quy định tại điểm a khoản 

2 Điều 10 của Nghị định này; 

          b) Giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam có công lao 

đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hoặc 

việc trở lại quốc tịch Việt Nam là có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam theo quy định thì nộp giấy tờ tương ứng; 

c) Giấy tờ chứng minh việc thực hiện đầu tư tại Việt Nam theo quy định; 

          d) Trường hợp người xin trở lại quốc tịch Việt Nam vì lý do đã thôi quốc 

tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài, nhưng không được nhập quốc tịch 

nước ngoài thì phải có giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp xác 

nhận rõ về lý do không được nhập quốc tịch nước ngoài. Trong trường hợp 

không được nhập quốc tịch nước ngoài là do lỗi chủ quan của người đó thì phải 

có văn bản bảo lãnh của một trong những người là cha, mẹ, vợ, chồng, con hoặc 

anh, chị, em ruột là công dân Việt Nam đang thường trú tại Việt Nam, kèm theo 

đơn của người đó tự nguyện về cư trú tại Việt Nam. 

          Như vậy, trong trường hợp này nếu anh Dũng muốn xin trở lại quốc tịch 

Việt Nam thì phải có giấy tờ chứng minh đủ điều kiện theo quy định nêu trên. 

Tình huống 8: Xin hỏi trường hợp quốc tịch của con chưa thành niên 

khi cha mẹ được nhập, trở lại hoặc thôi quốc tịch Việt Nam được pháp luật 

quy định như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 35 Luật  uốc tịch Việt Nam quy định quốc tịch của con chưa thành 

niên khi cha mẹ được nhập, trở lại hoặc thôi quốc tịch Việt Nam như sau: 

1. Khi có sự thay đổi về quốc tịch do nhập, trở lại hoặc thôi quốc tịch Việt 

Nam của cha mẹ thì quốc tịch của con chưa thành niên sinh sống cùng với cha 

mẹ cũng được thay đổi theo quốc tịch của họ. 

2. Khi chỉ cha hoặc mẹ được nhập, trở lại hoặc thôi quốc tịch Việt Nam thì 

con chưa thành niên sinh sống cùng với người đó cũng có quốc tịch Việt Nam 

hoặc mất quốc tịch Việt Nam, nếu có sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ. 

Trường hợp cha hoặc mẹ được nhập, trở lại quốc tịch Việt Nam thì con 

chưa thành niên sinh sống cùng với người đó cũng có quốc tịch Việt Nam, nếu 

cha mẹ không thỏa thuận bằng văn bản về việc giữ quốc tịch nước ngoài của 

người con. 

3. Sự thay đổi quốc tịch của người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi theo 

quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải được sự đồng ý bằng văn bản của 

người đó. 

Tình huống 9: Pháp luật quy định như thế nào về việc thông báo được 

nhập, trở lại, thôi quốc tịch, tước quốc tịch, hủy bỏ quyết định cho nhập 

quốc tịch Việt Nam? 

Trả lời: 

Điều 24 Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật  uốc tịch Việt Nam quy 

định:  
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1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được  uyết định cho 

nhập quốc tịch Việt Nam, Bộ Tư pháp gửi văn bản thông báo kèm bản sao 

 uyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thụ 

lý hồ sơ, để tổ chức lễ trao  uyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam. 

Việc trao  uyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam được thực hiện theo 

quy định tại Điều 12 của Nghị định này. 

2. Việc thông báo  uyết định cho trở lại, cho thôi, tước quốc tịch, hủy bỏ 

quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam được thực hiện như sau: 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được  uyết định cho trở 

lại, cho thôi, tước quốc tịch, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, Bộ 

Tư pháp gửi thông báo kèm bản sao  uyết định cho người được trở lại, thôi 

quốc tịch, bị tước quốc tịch, bị hủy bỏ  uyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, 

đồng thời gửi cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thụ lý hồ sơ để theo dõi, quản 

lý, thống kê các việc đã giải quyết về quốc tịch. 

Trường hợp hồ sơ xin trở lại, xin thôi, tước quốc tịch Việt Nam được thụ lý 

tại Cơ quan đại diện, thì sau khi nhận được thông báo của Bộ Tư pháp, Cơ quan 

đại diện có trách nhiệm thông báo cho người được thôi, trở lại quốc tịch, bị tước 

quốc tịch Việt Nam kết quả giải quyết việc quốc tịch tương ứng. Cơ quan đại 

diện thu hồi Hộ chiếu Việt Nam, Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân của 

người được thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp 

luật có liên quan. 

3. Người được thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch, bị hủy bỏ quyết 

định cho nhập quốc tịch Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với 

cơ quan Công an để làm thủ tục xóa đăng ký thường trú, nộp lại Hộ chiếu 

Việt Nam, Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân theo quy định của pháp 

luật có liên quan. 

4. Người được nhập, được trở lại quốc tịch Việt Nam, nếu có yêu cầu thì 

được đăng ký cư trú, cấp Hộ chiếu Việt Nam, Chứng minh nhân dân, Căn cước 

công dân theo quy định của pháp luật có liên quan. 

Tình huống 10: Xin hỏi trình tự, thủ tục đăng ký để được xác định 

người Việt Nam đang sống ở nước ngoài có quốc tịch Việt Nam được pháp 

luật quy định như thế nào? 

Trả lời: 
Điều 29 Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật  uốc tịch Việt Nam quy 

định trình tự, thủ tục đăng ký để được xác định có quốc tịch Việt Nam như sau: 

1. Người yêu cầu xác định có quốc tịch Việt Nam lập 01 bộ hồ sơ, bao gồm 

Tờ khai theo mẫu quy định, kèm theo 4 ảnh 4x6 chụp chưa quá 6 tháng và bản 

sao các giấy tờ sau đây: 

a) Giấy tờ về nhân thân của người đó như Chứng minh nhân dân, Căn cước 

công dân, giấy tờ cư trú, thẻ tạm trú, giấy thông hành, giấy tờ có giá trị đi lại 

quốc tế hoặc giấy tờ xác nhận về nhân thân có dán ảnh do cơ quan có thẩm 

quyền cấp; 

b) Giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều 28 của Nghị định này. 
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2. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý hồ sơ, Cơ quan đại 

diện có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trực tiếp tra cứu hoặc có văn bản gửi Bộ 

Ngoại giao để đề nghị Bộ Tư pháp tra cứu quốc tịch; trong thời hạn 10 ngày làm 

việc, Bộ Tư pháp tiến hành tra cứu và có văn bản trả lời Bộ Ngoại giao. Nếu có 

căn cứ để xác định người đó có quốc tịch Việt Nam và không có tên trong 

danh sách những người đã thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch, bị hủy bỏ quyết 

định cho nhập quốc tịch Việt Nam thì ghi vào Sổ đăng ký xác định có quốc tịch 

Việt Nam. Trường hợp người đó yêu cầu cấp Hộ chiếu Việt Nam thì 

Cơ quan đại diện làm thủ tục cấp Hộ chiếu cho họ hoặc thông báo cho họ đến 

Cơ quan đại diện để làm thủ tục cấp Hộ chiếu, nếu nhận hồ sơ qua hệ thống bưu 

chính. Việc cấp Hộ chiếu được thực hiện theo quy định của pháp luật có 

liên quan. 

Đối với trường hợp chỉ yêu cầu đăng ký để được xác định có quốc tịch 

Việt Nam mà không yêu cầu cấp Hộ chiếu Việt Nam thì sau khi ghi vào Sổ đăng 

ký xác định người đó có quốc tịch Việt Nam, Cơ quan đại diện cấp cho họ bản 

trích lục theo mẫu quy định. 

Nếu sau này người đó có yêu cầu cấp Hộ chiếu Việt Nam, Cơ quan đại diện 

thực hiện cấp Hộ chiếu cho họ theo quy định của pháp luật có liên quan. 

3. Trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, nếu không có đủ căn cứ 

để xác định có quốc tịch Việt Nam, Cơ quan đại diện gửi văn bản về Bộ 

Ngoại giao đề nghị Bộ Tư pháp tra cứu và gửi Bộ Công an đề nghị xác minh. 

Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị, Bộ Tư pháp, Bộ Công an 

tra cứu, xác minh và có văn bản trả lời Bộ Ngoại giao. 

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả tra cứu, 

xác minh, Bộ Ngoại giao thông báo cho Cơ quan đại diện để hoàn tất việc xác 

định người yêu cầu có hay không có quốc tịch Việt Nam. 

Nếu không có cơ sở để xác định có quốc tịch Việt Nam, cơ quan thụ lý hồ 

sơ trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu biết. 

Tình huống 11: Chị Dương là người Việt Nam đang sinh sống và mang 

quốc tịch Pháp. Xin hỏi trong trường hợp chị Dương muốn xin xác nhận là 

người gốc Việt Nam thì trình tự, thủ tục được pháp luật quy định như thế 

nào? 

Trả lời: 

Điều 33 Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật  uốc tịch Việt Nam quy 

định  trình tự, thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam như sau: 

1. Người yêu cầu cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam lập 1 bộ hồ sơ, 

gồm Tờ khai theo mẫu quy định, kèm 2 ảnh 4x6 chụp chưa quá 6 tháng và bản 

sao các giấy tờ sau đây: 

a) Giấy tờ về nhân thân của người đó như Chứng minh nhân dân, Căn cước 

công dân, giấy tờ cư trú, thẻ tạm trú, giấy thông hành, giấy tờ có giá trị đi lại 

quốc tế hoặc giấy tờ xác nhận về nhân thân có dán ảnh do cơ quan có thẩm 

quyền cấp; 
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b) Giấy tờ được cấp trước đây để chứng minh người đó đã từng có quốc 

tịch Việt Nam hoặc giấy tờ để chứng minh khi sinh ra người đó có cha mẹ hoặc 

ông bà nội, ông bà ngoại đã từng có quốc tịch Việt Nam. 

Trường hợp không có bất kỳ giấy tờ nào nêu trên thì tùy từng hoàn cảnh cụ 

thể, có thể nộp bản sao giấy tờ về nhân thân, quốc tịch, hộ tịch do chế độ cũ ở 

miền Nam cấp trước ngày 30 tháng 4 năm 1975; giấy tờ do chính quyền cũ ở Hà 

Nội cấp từ năm 1911 đến năm 1956; giấy bảo lãnh của Hội đoàn người 

Việt Nam ở nước ngoài nơi người đó đang cư trú, trong đó xác nhận người đó có 

gốc Việt Nam; giấy bảo lãnh của người có quốc tịch Việt Nam, trong đó xác 

nhận người đó có gốc Việt Nam; giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp trong đó ghi quốc tịch Việt Nam hoặc quốc tịch gốc Việt Nam. 

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý hồ sơ, cơ quan thụ lý 

hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra thông tin trong hồ sơ với giấy 

tờ do người yêu cầu xuất trình và đối chiếu với cơ sở dữ liệu, tài liệu 

liên quan đến quốc tịch. Nếuthấy có đủ cơ sở để xác định người đó có nguồn gốc 

Việt Nam, cơ quan thụ lý  

hồ sơ ghi vào Sổ cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam; người đứng đầu 

cơ quan ký và cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam 

theo mẫu quy định cho người yêu cầu. 

Nếu không có cơ sở để cấp Giấy xác nhận là người gốc 

Việt Nam, cơ quan thụ lý hồ sơ thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu biết. 

Tình huống 12: Tôi có người con trai đã được em ruột của tôi nhận 

làm con nuôi và định cư ở Mỹ. Nay tôi muốn làm di chúc để lại toàn bộ nhà 

đất ở Việt Nam cho cháu có được không? Việc con tôi có quốc tịch Mỹ, đã 

thôi quốc tịch Việt Nam, gây khó khăn gì cho việc hưởng thừa kế?  

Trả lời: 

Theo Điều 624 Bộ luật Dân sự 2015, di chúc là sự thể hiện ý chí của cá 

nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Dù thế nào, ý 

nguyện cuối cùng của người để lại di chúc cũng được tôn trọng và thực hiện. Vì 

vậy, dù người thừa kế là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hay người nước 

ngoài, pháp luật nước ta luôn công nhận, miễn là di chúc hợp pháp. 

Tuy nhiên, con trai bà đã thôi quốc tịch Việt Nam. Căn cứ theo quy định 

của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt 

Nam 2014 thì con bà là người nước ngoài. 

Điều 5 Luật Đất đai 2013 quy định, người nước ngoài không là đối tượng 

được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận 

chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai. Do vậy, nếu di sản 

thừa kế là bất động sản, cụ thể là quyền sử dụng đất hoặc nhà ở gắn liền với 

quyền sử dụng đất, thì con trai bà chỉ được hưởng giá trị của nhà ở gắn liền với 

quyền sử dụng đất ở. 

Theo đó, bà hoàn toàn có thể lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho con trai 

mình. Nhưng con trai bà chỉ được hưởng giá trị mà không được trực tiếp sở hữu 

nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Giá trị của di sản thừa kế mà con bà được hưởng 

có thể được chuyển ra nước ngoài theo quy định của Pháp lệnh Ngoại hối.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-dat-dai-2013-215836.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Phap-lenh-ngoai-hoi-2005-28-2005-PL-UBTVQH11-8043.aspx
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Tình huống 13: Tôi có chồng là người Nhật, hiện tại tôi đang sinh sống 

ở Nhật đã được 3 năm. Theo kế hoạch thì 2 năm nữa vợ chồng tôi sẽ về Việt 

Nam sinh sống. Hiện tại tôi muốn mua đất đồng sở hữu với chồng tôi, tôi thì 

là công dân Việt Nam nhưng chồng tôi là người nước ngoài và không có thị 

thực (mỗi năm về 1 lần và dưới 15 ngày được miễn thị thực) thì có mua 

được không? Nếu được cần những điều kiện gì? 

Trả lời: 

Điều 3 của Luật  uốc tịch 2008 quy định: 

1.  uốc tịch nước ngoài là quốc tịch của một nước khác không phải là quốc 

tịch Việt Nam. 

……….. 

3. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người 

gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài. 

Như vậy trong trường hợp này bạn là người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài và chồng bạn là người nước ngoài. 

Điều 5 Luật Đất đai năm 2013  quy định: 

Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền 

sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất Đai, 

bao gồm: 

1. Tổ chức trong nước gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị xã hội 

- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức sự nghiệp 

công lập và tổ chức khác theo quy định của pháp luật về dân sự (sau đây gọi 

chung là tổ chức); 

….. 

6. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về 

quốc tịch; 

Như vậy trường hợp này bạn là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài 

thì có quyền  nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của Luật 

Đất đai năm 2013. 

Điểm b khoản 2 Điều 8 Luật Nhà ở năm 2014 quy định điều kiện được 

công nhận quyền sở hữu nhà ở đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài 

như sau; 

Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì thông qua hình thức 

mua, thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất 

động sản (sau đây gọi chung là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản); mua, 

nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân; nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương 

mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định của pháp 

luật. 

Như vậy trong trường hợp này bạn được mua nhà ở và quyền sử dụng đất 

gắn liền với nhà ở tại Việt Nam. 

Tình huống 14: Anh Nam là người có quốc tịch Việt Nam kết hôn với 

chị Anna Kiều có quốc tịch Mỹ, hiện cả 2 vợ chồng đang sống và làm việc 

https://luatminhgia.com.vn/luat/luat-quoc-tich-so-24-2008-qh12-ngay-13-11-2008.aspx
https://luatminhgia.com.vn/hoi-dap-dan-su/nguoi-viet-nam-dinh-cu-o-nuoc-ngoai-co-duoc-phep-xay-dung-nha-khong-.aspx
https://luatminhgia.com.vn/hoi-dap-dan-su/nguoi-viet-nam-dinh-cu-o-nuoc-ngoai-co-duoc-phep-xay-dung-nha-khong-.aspx
https://luatminhgia.com.vn/hoi-dap-dat-dai/tai-san-gan-lien-voi-dat-khong-duoc-cong-nhan,-chung-nhan.aspx
https://luatminhgia.com.vn/hoi-dap-dat-dai/tai-san-gan-lien-voi-dat-khong-duoc-cong-nhan,-chung-nhan.aspx
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tại Mỹ. Anh Nam muốn đưa vợ về sống là làm việc tại Việt Nam để đoàn tụ 

gia đình. Xin hỏi trong trường hợp này vợ chồng anh cần chuẩn bị hồ sơ 

như thế nào? Pháp luật quy định như thế nào về thủ tục giải quyết cho 

thường trú? 

Trả lời: 

Điều 41 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài 

tại Việt Nam quy định người nước ngoài đề nghị cho thường trú làm thủ tục tại 

cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. 

Hồ sơ xin thường trú bao gồm: 

- Đơn xin thường trú; 

- Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công 

dân cấp; 

- Công hàm của cơ quan đại diện của nước mà người đó là công dân đề 

nghị Việt Nam giải quyết cho người đó thường trú; 

- Bản sao hộ chiếu có chứng thực; 

- Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện được xét cho thường trú; 

- Giấy bảo lãnh đối với người nước ngoài có cha, mẹ, vợ, chồng, con là 

công dân Việt Nam đang thường trú tại Việt Nam bảo lãnh. 

Thủ tục giải quyết thường trú được quy định như sau: 

- Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ trưởng Bộ Công an 

xem xét, quyết định cho thường trú; trường hợp xét thấy cần phải thẩm tra bổ 

sung thì có thể kéo dài thêm nhưng không quá 02 tháng. 

- Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 

kết quả giải quyết cho người xin thường trú và Công an tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương nơi người nước ngoài xin thường trú. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của cơ 

quan quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi 

người nước ngoài xin thường trú thông báo người nước ngoài được giải quyết 

cho thường trú. 

- Trong thời hạn 03 tháng kể từ khi nhận được thông báo giải quyết cho 

thường trú, người nước ngoài phải đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi xin thường trú để nhận thẻ thường trú. 

Tình huống 15: Năm 2017, chị A và anh T lấy nhau có đăng ký kết 

hôn. Năm 2018 anh T đi làm ăn ở nước ngoài nhưng không có liên hệ với vợ 

ở Việt Nam. Hiện tại chị A muôn ly hôn nhưng không biết địa chỉ của anh T 

ở nước ngoài. Xin hỏi trong trường hợp này chị A có thể g i đơn đến T a 

án nhân dân nơi anh T cư trú cuối c ng tại Việt Nam để yêu cầu giải quyết 

việc ly hôn được không? 

Trả lời:  

Theo quy định tại Điều 39 Bộ luật Dân sự 2015 và Điều 51 Luật Hôn 

nhân và gia đình 2014 thì vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án 

giải quyết ly hôn. 
Việc xác định địa chỉ của người bị kiện, được Điều 5 Nghị quyết 

04/2017/N  HĐTP có quy định như sau: 
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“… c) Nếu người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là người 

nước ngoài, người Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài thì nơi cư trú của họ 

được xác định căn cứ vào tài liệu, chứng cứ do người khởi kiện cung cấp hoặc 

theo tài liệu, chứng cứ do cơ quan có thẩm quyền cấp, xác nhận, ....” 
Tại Công văn số 253/TANDTC-PC ngày 26/11/2018 của TAND tối cao 

hướng dẫn về việc giải quyết vụ án ly hôn có bị đơn là người Việt Nam ở nước 

ngoài nhưng không rõ địa chỉ quy định trường hợp người Việt Nam ở trong 

nước xin ly hôn với người Việt Nam ở nước ngoài và chỉ cung cấp được địa chỉ 

nơi cư trú cuối cùng ở Việt Nam của bị đơn mà không cung cấp được địa chỉ của 

bị đơn ở nước ngoài, nếu thông qua thân nhân của họ không cung cấp địa chỉ, tin 

tức của bị đơn cho Tòa án cũng như không thực hiện yêu cầu của Tòa án thông 

báo cho bị đơn biết để gửi lời khai về cho Tòa án thì coi đây là trường hợp bị 

đơn cố tình giấu địa chỉ, từ chối khai báo, từ chối cung cấp những tài liệu cần 

thiết. 
Nếu Tòa án đã yêu cầu đến lần thứ hai mà thân nhân của họ cũng không 

chịu cung cấp địa chỉ, tin tức của bị đơn cho Toà án cũng như không chịu thực 

hiện yêu cầu của Tòa án thông báo cho bị đơn biết thi Tòa án đưa vụ án ra xét 

xử vắng mặt bị đơn theo thủ tục chung. 
Sau khi xét xử, Tòa án cần gửi ngay cho thân nhân của bị đơn bản sao bản 

án hoặc quyết định để những người này chuyển cho bị dơn, đồng thời tiến hành 

niêm yết công khai bán sao bản án, quyết định tại trụ sở Uy ban nhân dân cấp xã 

nơi bị đơn cư trú cuối cùng và nơi thân nhân của bị đơn cư trủ để đương sự có 

thể sử dụng quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật tố tụng. 
Như vậy trong trường hợp này chị A vẫn được quyền yêu cầu khởi kiện ly 

hôn với anh T.  

Tình huống 16: Chị Hoa đang sống ở nước Mỹ và đã có th  xanh. Năm 

2017, chị Hoa về thành phố Nha Trang tỉnh Khánh H a làm giấy đăng ký 

kết hôn với chồng là người Việt Nam. Hiện tại chồng chị vẫn đang sống ở 

Việt Nam. Xin hỏi trong trường hợp này chị Hoa muốn xin ly hôn tại Việt 

Nam có được không? Nếu được thì thủ tục ly hôn như thế nào? 

Trả lời: 

Chị Hoa là công dân Việt Nam nhưng đang thường trú tại M  và chồng của 

chị hiện tại đang ở Việt Nam, Trường hợp này việc ly hôn được xác định là ly 

hôn có yếu tố nước ngoài. Vì chị Hoa đang ở nước ngoài nhưng chồng  ở Việt 

Nam nên hai người được xem là không có nơi cư trú chung. Do đó, vụ việc ly 

hôn của chị Hoa được giải quyết theo pháp luật Việt Nam. 

Khoản 2 Điều 127 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định: 

“1. Việc ly hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa người 

nước ngoài với nhau thường trú ở Việt Nam được giải quyết tại cơ quan có thẩm 

quyền của Việt Nam theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình. 

2. Trong trường hợp bên là công dân Việt Nam không thường trú ở Việt 

Nam vào thời điểm yêu cầu ly hôn thì việc ly hôn được giải quyết theo pháp luật 

của nước nơi thường trú chung của vợ chồng; nếu họ không có nơi thường trú 

chung thì giải quyết theo pháp luật Việt Nam. 
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3. Việc giải quyết tài sản là bất động sản ở nước ngoài khi ly hôn tuân theo 

pháp luật của nước nơi có bất động sản đó.” 

Theo điểm a, khoản 1, Điều 37 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì Tòa án 

có thẩm quyền giải quyết ly hôn là Tòa án nhân dân cấp tỉnh (trường hợp này là 

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa). 

Hồ sơ ly hôn gồm những giấy tờ sau: 

1. Giấy chứng nhận kết hôn (Bản gốc, nếu không có bản gốc có thể thay thế 

bằng bản sao do chính cơ quan nhà nước nơi thực hiện việc đăng ký kết hôn 

cấp); 

        2. Giấy khai sinh của các con chung (Bản sao có công chứng hoặc chứng 

thực); 

        3. Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của hai bên (Bản sao 

chứng thực); 

4. Hộ khẩu (bản sao chứng thực); 

5. Đơn xin ly hôn do bên không thường trú tại Việt Nam làm và thực hiện 

hợp pháp hóa lãnh sự rồi chuyển về cho bên thường trú tại Việt Nam ký. 

Về tài sản chung và con chung hai bên có thể tự thỏa thuận giải quyết hay 

yêu cầu tòa giải quyết và nêu rõ mong muốn trong đơn xin ly hôn. Theo quy 

định pháp luật tại Việt Nam thì về tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân s  chia 

đôi, có xét thêm các yếu tố khác. Nếu có sự tranh chấp về tài sản mà tài sản là 

bất động sản ở nước ngoài thì giải quyết theo pháp luật ly hôn tại nước đó. 

Tình huống 17: Bố tôi chết trong năm 2016, tài sản do bố tôi đứng tên 

gồm căn nhà và một số đất nông nghiệp. Do bố tôi chết không để lại di chúc, 

anh chị em tôi chưa thỏa thuận được việc phân chia tài sản (do có một 

người  đang định cư ở nước ngoài chưa thống nhất). Xin hỏi trong trường 

hợp này nếu có tranh chấp về tài sản thì thì Tòa án nào giải quyết? 

Trả lời:  

 Khoản 1 Điều 35 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định: 

 1. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ 

thẩm những tranh chấp sau đây: 

a) Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 

28 của Bộ luật này, trừ tranh chấp quy định tại khoản 7 Điều 26 của Bộ luật này; 

b) Tranh chấp về kinh doanh, thương mại quy định tại khoản 1 Điều 30 của 

Bộ luật này; 

c)Tranh chấp về lao động quy định tại Điều 32 của Bộ luật này. 

 Khoản 3 Điều 35 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định: 

Những tranh chấp, yêu cầu quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà 

có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ 

quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa 

án, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài không thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Tòa án nhân dân cấp huyện, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này. 

 Điểm a, khoản 1, Điều 37 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định: 

 Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm 

những vụ việc sau đây: 
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 Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao 

động quy định tại các điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này, trừ những tranh 

chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện quy định tại 

khoản 1 và khoản 4 Điều 35 của Bộ luật này . 

 Căn cứ những quy định trên, việc tranh chấp về thừa kế tài sản là một 

trong những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án (Điều 

26  Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015). Nhưng trong trường hợp này do có yếu 

tố nước ngoài nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp tỉnh. 

Tình huống 18: Tôi có đất ở  tỉnh Hưng Yên muốn bán cho bạn tôi 

người Canada gốc Việt, bạn tôi chỉ có quốc tịch Canada. Xin hỏi trong 

trường hợp này bạn tôi có thể mua mảnh đất của tôi được không? 

Trả lời: 

Khoản 3 Điều 3 Luật Quốc tịch quy định về người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài như sau: 

“Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người 

gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài”. 

Trong trường hợp này bạn của bạn được xác định là người Việt Nam định 

cư ở nước ngoài. 

Điều 169 Luật Đất đai năm 2013 quy định trường hợp người gốc Việt Nam 

nhưng đang định cư ở nước ngoài được nhận quyền sử dụng đất trong các 

trường hợp sau: 

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhận chuyển quyền sử dụng 

đất thông qua nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. 

-  Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại 

Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở được nhận chuyển quyền sử 

dụng đất ở thông qua hình thức mua, thuê mua, nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà 

ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở hoặc được nhận quyền sử dụng đất ở trong 

các dự án phát triển nhà ở; 

-  Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhận quyền sử dụng đất 

thông qua việc Nhà nước giao đất. 

Đối chiếu với những quy định trên thì bạn của bạn được quyền sở hữu nhà 

ở tại Việt Nam, tuy nhiên việc nhận quyền sử dụng đất chỉ được thông qua hình 

thức mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất. Do đó 

trong trường hợp này, bạn của bạn không thể nhận quyền sử dụng đất. 

Tình huống 19: Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài 

không được nhập cảnh vào Việt Nam mà được tặng cho hoặc được thừa kế 

nhà ở tại Việt Nam thì được giải quyết như thế nào? 

Trả lời: 
Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP thì người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài nếu không được nhập cảnh vào Việt Nam mà 

được tặng cho hoặc được thừa kế nhà ở tại Việt Nam thì không được công nhận 

quyền sở hữu nhà ở. Trường hợp này được giải quyết theo quy định tại khoản 2, 

3, 4 và 5 Điều 78 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, cụ thể: 
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- Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác đang cư trú, hoạt động tại Việt Nam 

bán hoặc tặng cho nhà ở. 

- Việc bán, tặng cho nhà ở được thực hiện khi có các giấy tờ theo quy định 

sau đây: 

+ Có hợp đồng tặng cho, giấy tờ về thừa kế nhà ở được lập theo quy định 

của pháp luật về nhà ở và pháp luật dân sự của Việt Nam; 

+ Có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở của bên tặng cho, bên để thừa 

kế theo quy định của Luật Nhà ở và Điều 72 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 

(chứng minh điều kiện nhà ở tham gia giao dịch đối với trường hợp không bắt 

buộc phải có Giấy chứng nhận); 

+ Có văn bản ủy quyền bán hoặc tặng cho nhà ở được lập theo quy định 

của pháp luật dân sự nếu ủy quyền cho người khác bán, tặng cho nhà ở. 

- Trình tự, thủ tục mua bán, tặng cho nhà ở được thực hiện theo quy định 

của Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP. 

- Trường hợp trong số đối tượng được thừa kế nhà ở có cả người thuộc diện 

được sở hữu nhà ở tại Việt Nam và người không thuộc diện được sở hữu nhà ở 

tại Việt Nam thì các bên được thừa kế phải thống nhất phân chia tài sản nhà ở 

này theo một trong các trường hợp sau đây: 

+ Các bên thống nhất đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận 

đối với nhà ở đó cho người thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; 

+ Các bên thống nhất thực hiện tặng cho hoặc bán nhà ở này cho đối tượng 

thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam để hưởng giá trị. 

Tình huống 20: Ông nội tôi chết năm 1980, có để lại 1 căn nhà, 

không  có di chúc. Ông tôi có 02 người con là bố tôi (đã chết năm 2010) và 

cô tôi (đã chết năm 2018). Bố tôi có một người con là tôi - đang ở căn 

nhà ông để lại. Cô tôi có 02 người con, trong đó có một người ở nước ngoài. 

Cả bố tôi và cô tôi đều sinh sống ở Việt Nam cho đến khi chết. 

Xin hỏi trong trường hợp này nếu có tranh chấp về tài sản thừa kế thì 

có được xác định là có yếu tố nước ngoài hay không và thời hiệu khởi kiện 

được tính như thế nào? 

Trả lời: 

Để trả lời cho câu hỏi nêu trên, trước hết chúng ta phải nghiên cứu quy 

định của pháp luật trong việc xác định các trường hợp thừa kế có yếu tố nước 

ngoài, cụ thể như sau: 

Khoản 2 Điều 663 Bộ luật Dân sự năm 2015 và Điều 464 Bộ luật Tố tụng 

dân sự năm 2015 thì những tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài là những 

tranh chấp dân sự phát sinh từ các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Những 

tranh chấp này thường liên quan đến một bên chủ thể là người nước ngoài, hoặc 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài, hoặc tài sản ở nước ngoài. Như vậy, 

trong các tranh chấp thừa kế tài sản, các trường hợp thừa kế có yếu tố nước 

ngoài bao gồm: Người để lại tài sản là người nước ngoài hoặc người Việt Nam 

định cư ở nước ngoài; người thừa kế tài sản là người nước ngoài hoặc người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài; căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ 

thừa kế là theo pháp luật nước ngoài và tài sản thừa kế ở nước ngoài. 
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Khoản 1, khoản 2 Điều 680 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định quyền thừa 

kế đối với bất động sản phải tuân theo pháp luật của nước mà người để lại di sản 

thừa kế có quốc tịch trước khi chết hoặc nơi có bất động sản. 

Theo quy định nêu trên, trường hợp bạn hỏi là người để lại tài sản là người 

Việt Nam, tài sản thừa kế cũng ở tại Việt Nam nên s  áp dụng pháp luật của Việt 

Nam để giải quyết. Hàng thừa kế thứ nhất của ông nội bạn có cha bạn và cô bạn, 

nhưng cả 02 người đều đã chết, do vậy, bạn và 02 người con của cô bạn (trong 

đó có 01 người đang ở nước ngoài) là người thừa kế thế vị được hưởng phần di 

sản thừa kế của ông nội bạn để lại cho bố và cô bạn. Trường hợp này, có 01 

người con của cô bạn là người được hưởng thừa kế thế vị đang ở nước ngoài, do 

vậy, đây là vụ án tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài. Tuy nhiên, theo quy 

định của pháp luật thì yếu tố nước ngoài chỉ áp dụng để tính thời hiệu thừa kế 

trong trường hợp người được hưởng thừa kế (giao dịch do người Việt Nam ở 

nước ngoài tham gia từ trước ngày 01/7/1991) theo hướng dẫn của Tòa án nhân 

dân tối cao tại Công văn số 91/TANDTC-KHXX ngày 28/6/2011 của Tòa án 

nhân dân tối cao về việc áp dụng Nghị quyết số 1037/2006/N -BTVQH11 ngày 

27/7/2006 của Ủy ban Thường vụ  uốc hội về giao dịch dân sự về nhà ở được 

xác lập trước ngày 01/7/1991 của người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham 

gia. Trường hợp bạn hỏi không thuộc trường hợp áp dụng để tính thời hiệu thừa 

kế theo quy định nêu trên mà chỉ áp dụng để xác định thẩm quyền giải quyết 

tranh chấp tài sản thừa kế có yếu tố nước ngoài. 

Khoản 1 Điều 623 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định thời hiệu khởi kiện 

về thừa kế tài sản là bất động sản như sau: “Thời hiệu khởi kiện để người thừa 

kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, 

kể thừa thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người quản lý 

di sản đó”. 

Như vậy, ông nội bạn mất năm 1980, thuộc trường hợp thừa kế mở trước 

ngày 10/9/1990, thời hiệu khởi kiện di sản thừa kế là bất động sản được thực 

hiện theo quy định tại Điều 36 của Pháp lệnh Thừa kế năm 1990 và hướng dẫn 

tại Nghị quyết số 02/HĐTP ngày 19/10/1990 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án 

nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Pháp lệnh Thừa kế, cụ 

thể “Thời hiệu khởi kiện được tính từ ngày 10/9/1990”. 

Đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, trong trường này, thời hiệu 

khởi kiện yêu cầu chia thừa kế đối với di sản của ông nội bạn (chết năm 

1980) s  được tính từ ngày 10/9/1990, đến ngày 10/9/2020 s  đủ 30 năm. Sau 

ngày 10/9/2020, người thừa kế không còn quyền khởi kiện yêu cầu chia di sản 

thừa kế, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người 

khác. 

Tình huống 21: Xin hỏi những hành vi nào bị nhiêm cấm khi xuất 

cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam? 

Trả lời: 

Điều 4 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 quy 

định các hành vi bị nghiêm cấm gồm: 
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1. Cố ý cung cấp thông tin sai sự thật để được cấp, gia hạn, khôi phục hoặc 

về báo mất giấy tờ xuất nhập cảnh. 

2. Làm giả, sử dụng giấy tờ xuất nhập cảnh giả để xuất cảnh, nhập cảnh 

hoặc đi lại, cư trú ở nước ngoài. 

3. Tặng, cho, mua, bán, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, nhận 

cầm cố giấy tờ xuất nhập cảnh; hủy hoại, tẩy xóa, sửa chữa giấy tờ xuất nhập 

cảnh. 

4. Sử dụng giấy tờ xuất nhập cảnh trái quy định của pháp luật, làm ảnh 

hưởng xấu đến uy tín hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước. 

5. Lợi dụng xuất cảnh, nhập cảnh để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an 

toàn xã hội của Việt Nam, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc 

tính mạng, sức khỏe, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân. 

6. Xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; tổ chức, môi giới, giúp đỡ, chứa chấp, 

che giấu, tạo điều kiện cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; qua lại 

biên giới quốc gia mà không làm thủ tục theo quy định. 

7. Cản trở, chống người thi hành công vụ trong việc cấp giấy tờ xuất nhập 

cảnh hoặc kiểm soát xuất nhập cảnh. 

8. Nhũng nhiễu, gây phiền hà, tự đặt thêm các loại giấy tờ, phí, lệ phí, kéo 

dài thời hạn khi giải quyết các thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh; cản trở công dân 

thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật này. 

9. Cấp giấy tờ xuất nhập cảnh không đúng thẩm quyền, không đúng đối 

tượng; không ngăn chặn theo thẩm quyền hành vi vi phạm pháp luật về xuất 

cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. 

10. Hủy hoại, làm sai lệch, làm lộ thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; khai thác thông tin trong Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam trái quy định của 

pháp luật. 

11. Thu giữ, không cấp giấy tờ xuất nhập cảnh, tạm hoãn xuất cảnh, giải 

quyết xuất cảnh trái quy định của pháp luật. 

Tình huống 22: Quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam trong việc 

xuất nhập cảnh đươc pháp luật quy định như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 5 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 quy 

định   

quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam trong việc xuất nhập cảnh như sau: 

1. Công dân Việt Nam có các quyền sau đây: 

a) Được cấp giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định của Luật này; 

b) Người từ đủ 14 tuổi trở lên có quyền lựa chọn cấp hộ chiếu có gắn chíp 

điện tử hoặc hộ chiếu không gắn chíp điện tử; 

c) Được xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của Luật này; 

d) Được bảo đảm bí mật cá nhân, bí mật gia đình trong Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, trừ trường hợp phải cung 

cấp thông tin, tài liệu theo quy định của pháp luật; 
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đ) Yêu cầu cung cấp thông tin về xuất cảnh, nhập cảnh của mình; yêu cầu 

cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập 

cảnh của công dân Việt Nam, giấy tờ xuất nhập cảnh của mình để bảo đảm đầy 

đủ, chính xác; 

e) Sử dụng hộ chiếu của mình để thực hiện giao dịch hoặc thủ tục khác theo 

quy định của pháp luật; 

g) Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp 

luật. 

2. Công dân Việt Nam có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Chấp hành quy định của pháp luật Việt Nam về xuất cảnh, nhập cảnh 

của công dân Việt Nam và pháp luật của nước đến khi ra nước ngoài; 

b) Thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy tờ xuất nhập cảnh, gia hạn hộ chiếu, 

khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu theo quy định của Luật này; 

c) Sử dụng giấy tờ xuất nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp để xuất cảnh, nhập cảnh; 

d) Chấp hành yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền trong việc kiểm 

tra người, hành lý, giấy tờ xuất nhập cảnh khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh; 

đ) Nộp lệ phí cấp giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định của pháp luật. 

3. Người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, 

làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự, người chưa đủ 14 tuổi thông 

qua người đại diện hợp pháp của mình thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy 

định của Luật này. 

Tình huống 23: Anh Hà và chị Dung đang sinh sống và làm việc tại 

Pháp. Cuối năm nay anh chị dự định kết hôn nhưng do tình hình dịch bệnh 

không về Việt Nam để đăng ký được. Xin hỏi trong trường hợp này nếu anh 

Hà muốn đăng ký kết hôn ở nước ngoài thì trình tự đăng ký kết hôn tại Cơ 

quan đại diện được pháp luật quy định như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 25 Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình 

quy định trình tự đăng ký kết hôn tại Cơ quan đại diện như sau: 

1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí, Cơ 

quan đại diện có trách nhiệm: 

a) Thực hiện phỏng vấn trực tiếp tại trụ sở Cơ quan đại diện đối với hai bên 

nam, nữ như trình tự, thủ tục quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 23 của 

Nghị định này; 

b) Nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ đăng ký kết hôn; trường hợp nghi vấn hoặc 

có khiếu nại, tố cáo việc kết hôn thông qua môi giới nhằm mục đích kiếm lời, 

kết hôn giả tạo, lợi dụng việc kết hôn để mua bán người, bóc lột sức lao động, 

xâm phạm tình dục, kết hôn vì mục đích trục lợi khác hoặc xét thấy có vấn đề 

cần làm rõ về nhân thân của bên nam, bên nữ hoặc giấy tờ trong hồ sơ đăng ký 

kết hôn thì Cơ quan đại diện xác minh làm rõ; 
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c) Nếu xét thấy các bên nam, nữ đáp ứng đủ điều kiện kết hôn, không thuộc 

trường hợp từ chối đăng ký kết hôn quy định tại Điều 26 của Nghị định này, 

người đứng đầu Cơ quan đại diện ký Giấy chứng nhận kết hôn. 

Trong trường hợp từ chối đăng ký kết hôn, Cơ quan đại diện có văn bản 

thông báo cho hai bên nam, nữ, trong đó nêu rõ lý do từ chối. 

2. Trường hợp xét thấy có vấn đề cần xác minh thuộc chức năng của cơ 

quan hữu quan ở trong nước, Cơ quan đại diện có văn bản nêu rõ vấn đề cần xác 

minh, gửi Bộ Ngoại giao để yêu cầu cơ quan hữu quan xác minh theo chức năng 

chuyên ngành. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ 

Ngoại giao, cơ quan hữu quan ở trong nước thực hiện xác minh vấn đề được yêu 

cầu và trả lời bằng văn bản gửi Bộ Ngoại giao để chuyển cho Cơ quan đại diện. 

3. Lễ đăng ký kết hôn được tổ chức trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày người đứng đầu Cơ quan đại diện ký Giấy chứng nhận kết hôn. 

Lễ đăng ký kết hôn được tổ chức trang trọng tại trụ sở Cơ quan đại diện. 

Khi tổ chức lễ đăng ký kết hôn hai bên nam, nữ phải có mặt. Đại diện Cơ quan 

đại diện chủ trì hôn lễ, yêu cầu hai bên khẳng định sự tự nguyện kết hôn. Nếu 

hai bên đồng ý kết hôn thì đại diện Cơ quan đại diện ghi việc kết hôn vào Sổ 

đăng ký kết hôn, yêu cầu từng bên ký tên vào Giấy chứng nhận kết hôn, Sổ đăng 

ký kết hôn và trao cho mỗi bên vợ, chồng 01 bản chính Giấy chứng nhận kết 

hôn. 

4. Giấy chứng nhận kết hôn có giá trị kể từ ngày tổ chức lễ đăng ký kết hôn 

theo nghi thức quy định tại Khoản 3 Điều này. Việc cấp bản sao Giấy chứng 

nhận kết hôn từ Sổ đăng ký kết hôn do Cơ quan đại diện thực hiện theo yêu cầu. 

5. Trường hợp có lý do chính đáng mà hai bên nam, nữ yêu cầu gia hạn 

thời gian tổ chức lễ đăng ký kết hôn quy định tại Khoản 3 Điều này thì được gia 

hạn ngày tổ chức lễ đăng ký kết hôn nhưng không quá 90 ngày, kể từ ngày 

người đứng đầu Cơ quan đại diện ký Giấy chứng nhận kết hôn. 

Hết thời hạn này mà hai bên nam, nữ không đến tổ chức lễ đăng ký kết hôn 

thì Giấy chứng nhận kết hôn không còn giá trị, Cơ quan đại diện lưu Giấy chứng 

nhận kết hôn trong hồ sơ. 

Trường hợp hai bên vẫn muốn kết hôn với nhau thì phải làm lại thủ tục 

đăng ký kết hôn từ đầu. 

Tình huống 24: Tôi và vợ tôi là người có quốc tịch Việt Nam. Hiện tại 

chúng tôi đang làm việc và sinh sống tại Mỹ. Chúng tôi đã đăng kí kết hôn 

tại Mỹ vào năm 2014 theo thủ tục đăng kí kết hôn của Mỹ. Hiện nay chúng 

tôi  đang muốn quay trở về Việt Nam sinh sống. Xin hỏi trong trường hợp 

này giấy đăng ký kết hôn của tôi và vợ có được công nhận ở Việt Nam 

không?  

Trả lời: 

Điều 34 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch quy định điều 

kiện ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết 

tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài như sau: 
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1. Việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước 

ngoài đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước 

ngoài được ghi vào Sổ hộ tịch nếu tại thời điểm kết hôn, các bên đáp ứng đủ 

điều kiện kết hôn và không vi phạm điều cấm theo quy định của Luật Hôn nhân 

và gia đình Việt Nam. 

2. Nếu vào thời điểm đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài, việc 

kết hôn không đáp ứng điều kiện kết hôn, nhưng không vi phạm điều cấm theo 

quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, nhưng vào thời điểm yêu cầu ghi vào 

Sổ hộ tịch việc kết hôn, hậu quả đã được khắc phục hoặc việc ghi chú kết hôn là 

nhằm bảo vệ quyền lợi của công dân Việt Nam và trẻ em, thì việc kết hôn cũng 

được ghi vào Sổ hộ tịch. 

Như vậy, trong trường hợp này việc đăng ký kết hôn của bạn ở M  s  có 

giá trị pháp lý tại Việt Nam nếu được Sở Tư pháp ghi chú vào Sổ hộ tịch. 

Tình huống 25: Tôi và vợ là người Việt Nam hiện nay đang sinh sống ở 

Bỉ. Năm 2020, chúng tôi có đăng ký kết hôn tại Bỉ. Hiện nay vợ chồng tôi dự 

định về Việt Nam sinh sống. Xin hỏi trình tự, thủ tục ghi chú việc kết hôn 

theo pháp luật Việt Nam được thực hiện như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 35 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch quy định trình 

tự, thủ tục ghi chú kết hôn như sau: 

1. Hồ sơ ghi chú kết hôn do một trong hai bên kết hôn nộp tại cơ quan có 

thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 của Luật Hộ tịch, gồm các giấy 

tờ sau đây: 

a) Tờ khai theo mẫu quy định; 

b) Bản sao Giấy tờ chứng nhận việc kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp; 

c) Ngoài giấy tờ quy định tại Điểm a và b của Khoản này, nếu gửi hồ sơ 

qua hệ thống bưu chính thì còn phải nộp bản sao giấy tờ của cả hai bên nam, nữ 

quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này; nếu là công dân Việt Nam đã ly 

hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì phải nộp 

trích lục về việc đã ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn theo 

quy định tại Khoản 2 Điều 37 của Nghị định này. 

2. Thời hạn giải quyết ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn là 05 ngày làm việc, 

kể từ ngày Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ. 

Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm 

việc. 

3. Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn được thực hiện theo quy định 

tại Khoản 2 Điều 50 của Luật Hộ tịch và quy định sau đây: 

a) Nếu thấy yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn là đủ điều kiện theo 

quy định tại Điều 34 của Nghị định, Trưởng phòng Tư pháp ghi vào sổ và báo 

cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký cấp bản chính trích lục hộ tịch cho 

người yêu cầu. 
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b) Nếu thấy yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn thuộc một trong các 

trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 36 của Nghị định này, Trưởng phòng Tư 

pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện để từ chối. 

Tình huống 26: Xin hỏi trường hợp nào việc kết hôn của công dân Việt 

Nam đã được giải quyết ở nước ngoài bị từ chối ghi vào sổ hộ tịch việc kết 

hôn? 

Trả lời: 
Điều 36 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch quy định những 

trường hợp sau bị từ chối ghi vào sổ kết hôn: 

1. Yêu cầu ghi vào sổ việc kết hôn bị từ chối nếu thuộc một trong các 

trường hợp sau đây: 

a) Việc kết hôn vi phạm điều cấm theo quy định của Luật Hôn nhân và gia 

đình. 

b) Công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan đại diện 

ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam. 

2. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện từ chối ghi vào Sổ hộ tịch việc 

kết hôn, Phòng Tư pháp thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho người yêu cầu. 

Tình huống 27: Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn 

đã được giải quyết ở nước ngoài được quy định như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 37 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch quy định thủ tục 

ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn đã được giải quyết ở nước ngoài 

như sau: 

1. Bản án, quyết định ly hôn, hủy kết hôn, văn bản thỏa thuận ly hôn đã có 

hiệu lực pháp luật hoặc giấy tờ khác công nhận việc ly hôn do cơ quan có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp (sau đây gọi là giấy tờ ly hôn) mà không vi phạm quy 

định của Luật Hôn nhân và gia đình thì được ghi vào Sổ hộ tịch. 

2. Công dân Việt Nam đã ly hôn, hủy việc kết hôn ở nước ngoài, sau đó về 

nước thường trú hoặc làm thủ tục đăng ký kết hôn mới tại cơ quan có thẩm 

quyền của Việt Nam thì phải ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy kết hôn đã 

được giải quyết ở nước ngoài (sau đây gọi là ghi chú ly hôn). Trường hợp đã 

nhiều lần ly hôn hoặc hủy việc kết hôn thì chỉ làm thủ tục ghi chú ly hôn gần 

nhất. 

3. Trên cơ sở thông tin chính thức nhận được, Bộ Tư pháp đăng tải trên 

Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp danh sách bản án, quyết định ly hôn, hủy 

kết hôn của công dân Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài giải 

quyết thuộc trường hợp có đơn yêu cầu thi hành tại Việt Nam hoặc có đơn yêu 

cầu không công nhận tại Việt Nam. 

Tình huống 28: Thẩm quyền ghi chú việc ly hôn ở nước ngoài được 

pháp luật quy định như thế nào? 

Trả lời: 
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Điều 38 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch quy định thẩm 

quyền ghi chú ly hôn ở nước ngoài theo quy định tại Khoản 2 Điều 48 của Luật 

Hộ tịch và quy định sau đây: 

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký kết hôn hoặc ghi vào Sổ hộ 

tịch việc kết hôn trước đây thực hiện ghi chú ly hôn. 

Trường hợp việc kết hôn hoặc ghi chú việc kết hôn trước đây thực hiện tại 

Sở Tư pháp thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của 

công dân Việt Nam thực hiện. 

Trường hợp việc kết hôn trước đây được đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp 

xã thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trên thực hiện. 

Trường hợp công dân Việt Nam không thường trú tại Việt Nam thì việc ghi 

chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú trước khi xuất cảnh của 

công dân Việt Nam thực hiện. 

2. Công dân Việt Nam từ nước ngoài về thường trú tại Việt Nam có yêu 

cầu ghi chú ly hôn mà việc kết hôn trước đây được đăng ký tại cơ quan đại diện 

hoặc tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban 

nhân dân cấp huyện nơi công dân Việt Nam thường trú thực hiện. 

3. Công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có yêu cầu ghi chú ly hôn để kết 

hôn mới mà việc kết hôn trước đây được đăng ký tại cơ quan đại diện hoặc tại 

cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân 

cấp huyện nơi tiếp nhận hồ sơ kết hôn mới thực hiện. 

Tình huống 29: Vợ chồng anh An sinh sống và làm việc tại Đức. Năm 

2021, anh chị đã làm thủ tục ly hôn tại Đức. Hiện nay anh An muốn về Việt 

Nam để thực hiện ghi chú việc ly hôn. Xin hỏi thủ tục ghi chú ly hôn đã 

được giải quyết ở nước ngoài được quy định như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 39 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch quy định về thủ 

tục ghi chú ly hôn như sau: 

1. Hồ sơ ghi chú ly hôn gồm các giấy tờ sau đây: 

a) Tờ khai theo mẫu quy định; 

b) Bản sao giấy tờ ly hôn đã có hiệu lực pháp luật. 

2. Thủ tục ghi chú ly hôn được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 

50 của Luật Hộ tịch và quy định sau đây: 

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo 

quy định tại Khoản 1 Điều này, công chức làm công tác hộ tịch của Phòng Tư 

pháp kiểm tra hồ sơ. Nếu việc ghi chú ly hôn không vi phạm quy định tại Khoản 

1 Điều 37 hoặc không thuộc trường hợp được đăng tải trên Cổng thông tin điện 

tử của Bộ Tư pháp theo quy định tại Khoản 3 Điều 37 của Nghị định này thì 

Trưởng phòng Tư pháp ghi vào sổ và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện ký cấp bản chính trích lục hộ tịch cho người yêu cầu. 

Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm 

việc. 
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b) Nếu yêu cầu ghi chú ly hôn vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 37 hoặc 

thuộc trường hợp được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp theo 

quy định tại Khoản 3 Điều 37 của Nghị định này thì Trưởng phòng Tư pháp báo 

cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện để từ chối. 

c) Nếu việc kết hôn trước đây được đăng ký tại Ủy ban nhân dân Cấp xã 

hoặc Sở Tư pháp thì sau khi ghi chú ly hôn, Phòng Tư pháp gửi thông báo kèm 

theo bản sao trích lục hộ tịch cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Sở Tư pháp để 

ghi chú tiếp vào Sổ hộ tịch; nếu được đăng ký tại cơ quan đại diện thì gửi Bộ 

Ngoại giao để thông báo cho cơ quan đại diện ghi chú tiếp vào Sổ hộ tịch. 

Tình huống 30: Tôi có người nhà là công dân Việt Nam chết tại Trung 

Quốc và đã làm các thủ tục mang tro cốt về Việt Nam. Xin hỏi trong trường 

hợp này tôi phải đi khai t  ở cơ quan nào? 

Trả lời: 

Khoản 1 Điều 53 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định việc đăng ký hộ tịch cho 

công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài như sau: 

“Cơ quan đại diện thực hiện đăng ký các việc hộ tịch theo quy định tại 

Điều 3 của Luật này cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài, nếu việc đăng 

ký đó không trái pháp luật của nước tiếp nhận và điều ước quốc tế mà Việt Nam 

là thành viên”. 

        Điều 2 Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BNG-BTP ngày 30/6/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đăng ký và 

quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự 

của Việt Nam ở nước ngoài quy định: 

“1. Cơ quan đại diện thực hiện đăng ký các việc hộ tịch theo quy định tại 

Điều 3 Luật Hộ tịch, đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử theo quy định của 

pháp luật; cấp bản sao trích lục hộ tịch từ Sổ hộ tịch; cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài. 

2. Đối với những nước mà Việt Nam có từ hai Cơ quan đại diện trở lên thì 

thẩm quyền đăng ký hộ tịch thuộc Cơ quan đại diện ở khu vực lãnh sự mà người 

yêu cầu cư trú. Đối với những nước chưa có Cơ quan đại diện thì việc đăng ký 

hộ tịch được thực hiện tại Cơ quan đại diện tại nước kiêm nhiệm hoặc Cơ quan 

đại diện thuận tiện nhất”. 

Khoản 1 Điều 11 Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BNG-BTP quy định: 

“1. Cơ quan đại diện ở khu vực lãnh sự nơi cư trú cuối cùng của người 

chết thực hiện việc đăng ký khai tử cho công dân Việt Nam chết ở nước ngoài. 

Trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết thì Cơ 

quan đại diện ở khu vực lãnh sự nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể 

người chết thực hiện việc đăng ký khai tử”. 

Như vậy, căn cứ vào các quy định trên, đối chiếu với trường hợp của 

người nhà bạn thì cơ quan có thẩm quyền đăng ký khai tử cho người nhà bạn cư 

trú và chết tại Trung  uốc là Cơ quan đại diện tại Trung  uốc ở khu vực lãnh 

sự nơi cư trú cuối cùng của người chết. Trong trường hợp không xác định được 

nơi cư trú cuối cùng của người chết thì Cơ quan đại diện ở khu vực lãnh sự nơi 

người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể người chết thực hiện việc đăng ký khai 
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tử. Do đó, bạn cần thực hiện thủ tục đăng ký khai tử cho người nhà tại Cơ quan 

đại diện ở khu vực lãnh sự nơi cư trú cuối cùng của người chết (hoặc tại Cơ 

quan đại diện ở khu vực lãnh sự nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể 

người chết) theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BNG-BTP. 

 

 


